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 TOÀ ÁN NHÂN DÂN            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH THANH HOÁ                                   Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

Bản án số: 66/2020/HS-PT 

Ngày: 24/02/2020 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 TÒA ÁNNHÂN DÂNTỈNH THANH HÓA 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Hiệu
 

Các Thẩm phán: Bà Lê Thị Thủy; Bà Lê Thị Phương Thanh 

- Thư ký phiên tòa: Ông Dương Xuân Tú - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Thanh Hóa
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa tham gia phiên tòa: 

Ông Nguyễn Hữu Đức - Kiểm sát viên.  

Ngày 24tháng 02 năm 2020, tại trụ sởTòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 17/2020/TLPT-HS 

ngày 10 tháng 01 năm 2020 đối với bị cáo Nguyễn Văn Th, do có kháng nghị 

của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa đốivới Bản án hình sự sơ thẩm 

số125/2019/HSST ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Tòa ánnhân dân huyện Tĩnh 

Gia, tỉnh Thanh Hóa. 

- Bị cáo bị kháng nghị:  

Nguyễn Văn Th, sinh năm:1978 tại xã H, huyện T, tỉnh Thanh Hóa; 

HKTT: Thôn Q, xã Đ, huyện T, tỉnh Thanh Hóa; Nghề nghiệp: Lao động tự do; 

Trình độ văn hóa: 12/12;Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không;Quốc 

tịch: Việt nam; con ông: Nguyễn Văn T (đã chết) và bà: Lê Thị T, sinh năm: 

1952; tiền sự: Không, tiền án: 04 tiền án 

Tại bản án số 47/2008/HSST ngày 05/6/2008 bị Tòa án nhân dân huyện 

Tĩnh Gia xử phạt 36 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Bị cáo 

chấp hành xong phần hình phạt nhưng chưa nộp án phí hình sự sơ thẩm. 

Tại bản án số 50/2012/HSST ngày 10/5/2012 bị Tòa án nhân dân huyện 

Tĩnh Gia xử phạt 18 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”, bị cáo chấp hành xong 

hình phạt nhưng chưa nộp số tiền truy thu xung quỹ nhà nước. 

Tại bản án số 75/2015/HSST ngày 23/9/2015 bị Tòa án nhân dân huyện 

Tĩnh Gia xử phạt 12 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”, bị cáo đã chấp hành 

xong hình phạt và đóng án phí và nghĩa vụ dân sự. 

Tại bản án số 75/2017/HSST ngày 15/6/2017 bị Tòa án nhân dân huyện 

Tĩnh Gia xử phạt 12 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”, đây là tình tiết định tội 
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nên không xác định là tái phạm nguy hiểm. Bị cáo chấp hành xong hình phạt  

ngày 12/01/2018. 

Bị cáo bị tạm giam từ ngày 27/8/2019, hiện đang tạm giam tại Trại Tạm 

giam Công an tỉnh Thanh Hóa,có mặt tại phiên tòa. 

- Ngoài ra còn có bị cáo Lê Trương T không có kháng cáo và không bị 
kháng cáo, kháng nghị: 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 01 giờ 00 phút ngày 15/6/2019, Nguyễn Văn Th điều khiển 

xe mô tô nhãn hiệu Novo BKS 29X9 - 5567 đến khu vực ngã tư đường Quốc lộ 

1A đi xã H thuộc địa phận Tiểu khu 6, thị trấn Gi, huyện T, tỉnh Thanh Hóa thì 

gặp Lê Trương T đang ngồi chờ khách chạy xe ôm; do có quen biết nên Th đã 

xin của Tiến 10.000
đ
 để đi mua rượu uống. Sau khi đi mua và uống rượu xong, 

Th nhìn thấy chiếc xe mô tô Sirius BKS 36C1 - 150.14 đang để ở ngã tư đầu giải 

phân cách đường đi vào UBND huyện T. Nguyễn Văn Th biết đây là xe của 

Nguyễn Bá Th, sinh năm 1984 trú tại thôn 2, xã H, huyện T, tỉnh Thanh Hóa, 

nên đã rủ Tiến mang chiếc xe mô tô này đi giấu để Nguyễn Bá Th đi tìm, T đồng 

ý. Th đi lại phía chiếc xe kiểm tra thì xe không có chìa khóa nhưng vẫn đạp nổ 

được máy, thấy vậy Th ngồi lên xe nổ máy chạy xe đến khu vực bờ tường phía 

Tây của trường Mầm Non thị trấn G rồi giấu xe ở đó, còn T điều khiển xe mô tô 

Sirius BKS 36C1 - 259.47 đi theo và chở Th quay lại khu vực ngã tư đứng. 

Khoảng 20 phút sau, không thấy anh Nguyễn Bá Th quay lại lấy xe nên 

Nguyễn Văn Th đã rủ T lấy chiếc xe mang đi bán, T đồng ý nên đã dùng xe mô tô 

của mình chở Th lại chỗ giấu xe, sau đó Th lấy chiếc xe điều khiển xuống khu 

vực bãi rác thuộc xã Y, huyện T, tỉnh Thanh Hóa cất giấu, rồi T tiếp tục chở Th 

về khu vực ngã tư để lấy xe mô tô của Th mang đi cất. Sau đó cả hai mang chiếc 

xe mô tô đã trộm cắp của anh Nguyễn Bá Th xuống khu vực Thị xã Hi, tỉnh Nghệ 

An để bán, nhưng xe không có giấy tờ nên không bán được, nên cả hai lại điều 

khiển chiếc xe này quay về.Khi đi đến khu vực Cầu Hổ, thuộc xã M, huyện T, 

tỉnh Thanh Hóa, chiếc xe trộm cắp hết xăng nên Th đã gọi điện thoại cho Lê Thọ 

L, sinh năm 1996, trú tại thôn Kh, xã H, huyện T, tỉnh Thanh Hóa để xin L 

50.000đ tiền đổ xăng.Sau đó Th tiếp tục gọi điện thoại cho Nguyễn Duy Đ, sinh 

năm 1988, trú tại thôn P, xã T, huyện Th, tỉnh Thanh Hóa để nhờ Đ bán chiếc xe, 

Đ đồng ý và bảo Th mang xe lên huyện Th; một lúc sau thì L bắt xe Bus xuống 

cầu Hổ gặp và đưa tiền cho Th đi đổ xăng, sau đó Th rủ L lên huyện Th đi chơi 

cùng mình, rồi Th điều khiển chiếc xe trộm cắp chở L ngồi sau, còn T điều khiển 

xe mô tô của mình chạy theo sau. Khi lên đến huyện Th, T và L ngồi đợi ở quán 

nước còn Đ đã dẫn Th đến khu vực cây xăng Định Bình thuộc xã B, huyện Y, tỉnh 

Thanh Hóa gặp người đàn ông tên S rồi Th bán chiếc xe này cho S với giá 

2.000.000
đ
 sau đó Th đưa cho T 200.000đ rồi cả ba quay về huyện T, tỉnh Thanh 

Hóa. Toàn bộ số tiền bán xe Th và T đã sử dụng hết vào việc tiêu xài cá nhân. 
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Tại Kết luậnđịnh giá tài sản số 59/KLĐGTS ngày 23/6/2019 của Hội 

đồngđịnh giá tài sản trong tố tụng hình sự UBND huyện T  kết luận: 01 xe máy 

nhãn hiệu Yamaha, loại xe Sirius, màu sơn đen - trắng, có BKS 36C1 - 150.14, 

số máy C6K0DY055306, số khung 5C6K-055314, có dung tích 110, sử dụng từ 

01/2014 xe hoạt động bình thường có giá trị là: 6.393.750
đ
 (sáu triệu ba trăm 

chín mươi ba nghìn bảy trăm năm mươi đồng). 

Quá trình điều tra xác định Lê Thọ L, Nguyễn Duy Đ không biết chiếc xe 

mô tô trên là do Nguyễn Văn Th trộm cắp mà có và cũng không được Th chia 

tiền, do vậy không có căn cứ để xử lý hình sự tội “Tiêu thụ tài sản do người 

khác phạm tội mà có”. Đối với người đàn ông tên S ở huyện Y, tỉnh Thanh Hóa, 

người đã mua chiếc xe mô tô do Th và T trộm cắp, quá trình điều tra chưa xác 

định nhân thân đối tượng này do vậy chưa có căn cứ để xử lý hình sự. 

Việc thu giữ, tạm giữ đồ vật, tài liệu; xử lý vật chứng: 

- 01 chiếc xe mô tô Sirius BKS 36C1 - 150.14 do Nguyễn Văn Th và Lê 

Trương T trộm cắp của anh Nguyễn Bá Th, quá trình điều tra đã tiến hành truy 

tìm nhưng hiện nay Cơ quan điều tra chưa truy thu được; 

- Chiếc xe mô tô Nouvo BKS 29X - 5567 mà Nguyễn Văn Th sử dụng để 

thực hiện hành vi trộm cắp. Th khai đây là xe mượn của anh Nguyễn Viết C, 

sinh năm 1986 ở thôn Kh, xã H, huyện T, tỉnh Thanh Hóa, C không biết Th đã 

sử dụng chiếc xe này làm phương tiện đi trộm cắp tài sản, nên chiếc xe này Th 

đã trả lại cho anh C. Qúa trình điều tra đã tiến hành điều tra xác minh anh C 

không có mặt ở địa phương nên Cơ quan điều tra không có cơ sở xử lý; 

- Chiếc xe mô tô Sirius BKS 36C1 - 29547 mà Lê Trương T đã sử dụng khi 

đi trộm cắp tài sản, quá trình xác minh đây là xe của chị Hoàng Thị T (vợ của T), 

sinh năm 1980, trú tại thôn Tân Hòa, xã H, huyện T, tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên 

hiện nay chị T đã bán chiếc xe trên cho một người đàn ông không quen biết nên Cơ 

quan điều tra hiện chưa thu giữ được; 

- 01 chiếc điện thoại mà Nguyễn Văn Th sử dụng để liên lạc trong quá trình 

tiêu thụ tài sản trộm cắp, quá trình điều tra Th khai nhận đã làm mất chiếc điện 

thoại trên và không biết mất ở đâu nên Cơ quan điều tra không thu giữ được . 

* Tại bản án hình sự sơ thẩm số 125/2019/HS-ST ngày 29/11/2019 của 

Tòa án nhân dân huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa đã quyết định:  

Căn cứ vào khoản 1 Điều 173; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm h 

khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58 và Điều 38 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo 

Nguyễn Văn Th. 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 173; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm h khoản 1 

Điều 52; Điều 17; Điều 58 và Điều 38 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Lê 

Trương T. 

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Văn Th và Lê Trương T phạm tội “Trộm cắp tài 

sản”. 
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Xử phạt:Bị cáo Nguyễn Văn Th 18 (mười tám) tháng tù. Thời hạn từ tính 

từ ngày tạm giam 27/8/2019.  

Bị cáo Lê Trương T 15 (mười lăm) tháng tù. Thời hạn từ tính từ ngày tạm 

giam 28/8/2019.  

Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 357; 584; 587; 589 Bộ luật dân sự. 

Buộc các bị cáo Nguyễn Văn Th và Lê Trương T liên đới bồi thường cho anh 

Nguyễn Bá Th số tiền cụ thể là: Buộc bị cáo Nguyễn Văn Th bồi thường cho 

anh Nguyễn Bá Th số tiền 4.000.000
đ
; Buộc bị cáo Lê Trương T bồi thường cho 

anh Nguyễn Bá Th số tiền 2.393.750
đ
.  

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên án phí và quyền kháng cáo theo quy 

định của pháp luật. 

*Ngày 25/12/2019,Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa có Quyết 

định kháng nghị phúc thẩm số 01/QĐ-VKS-P7, nội dung: Kháng nghị một phần 

Bản án hình sự sơ thẩm số 125/2019/HSST ngày 29/11/2019 của Tòa án nhân 

dân huyện Tĩnh gia, phần áp dụng khung hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Văn 

Th. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa căn cứ khoản 2 Điều 357 Bộ luật 

Tố tụng Hình sự, sửa bản án hình sự sơ thẩm số 125/2019/HS-ST theo hướng áp 

dụng điểm g khoản 2 Điều 173 Bộ luật Hình sự để quyết định hình phạt đối với 

Nguyễn Văn Th về tội “Trộm cắp tài sản”.  

* Tại phiên tòa phúc thẩm:   

- Bị cáo Nguyễn Văn Th khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như bản 

án sơ thẩm đã tuyên và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.  

- Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát về việc giải quyết vụ án:  

Giữ nguyên quyết định kháng nghị phúc thẩm số 01/QĐ-VKS-P7 

Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa căn cứ điểm b khoản 1 Điều 

355; khoản 2 Điều 357 Bộ luật Tố tụng Hình sự, sửa bản án hình sự sơ thẩm số 

125/2019/HS-ST ngày 29/11/2019 của Tòa án nhân dân huyện Tĩnh Gia;  

Áp dụng điểm g khoản 2 Điều 173; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; 

điều 17; Điều 58 và Điều 38 của Bộ luật Hình sự 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Th từ 30 đến 36 tháng tù.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

 [1] Về hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Văn Th  

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Th thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội 

của mình thể như sau:Vào khoảng 01 giờ 00 phút, ngày 15/6/2019, tại khu vực 

ngã tư đường Quốc lộ 1A đi xã H thuộc địa phận Tiểu khu 6, Thị trấn G, huyện 

Ta, Nguyễn Văn Th và Lê Trương T đã có hành vi trộm cắp 01 xe mô tô nhãn 

hiệu Yamaha, loại xe Sirius BKS 36C1-150.14 của anh Nguyễn Bá Th, trị giá 
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6.393.750
đ
.Như vậy hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Trộm cắp tài 

sản” 

[2] Xét kháng nghị của Viện kiểm sát: 

Ngày 05/6/2008 Nguyễn Văn Th bị Tòa án nhân dân huyện Tĩnh Gia xử 

phạt 36 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” tại Bản án số 

47/2008/HSST;chưa được xóa án tích, Nguyễn Văn Th lại tiếp tục phạm tội mới 

và bị Tòa án nhân dân huyện Tĩnh Gia xử phạt 18 tháng tù về tội “Trộm cắp tài 

sản” tại Bản án số 50/2012/HSST ngày 10/5/2012 với tình tiết tăng nặng là tái 

phạm. Bản án này đến nay bị cáo chưa được xóa án tích do chưa chấp hành quyết 

định tịch thu số tiền 3.900.000
đ
. Đến ngày 15/6/2019, bị cáo Th lại tiếp tục phạm 

tội “Trộm ắp tài sản” trị giá 6.393.750
đ
. Vì vậy, bị cáo Th phạm tội trong trường 

hợp tái phạm nguy hiểm theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 53 Bộ luật Hình 

sự và phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 173 

Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, tại Bản án hình sự sơ thẩm số 125/2019/HS-ST ngày 

29/11/2019 của Tòa án nhân dân huyện Tĩnh Gia xử phạt bị cáo theo khoản 1 

Điều 173 Bộ luật Hình sự là khôngchính xác. 

Tại giai đoạn điều tra, xét xử sơ thẩm và tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Th 

thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của mình; bị cáo đã có 

thời gian tham gia nghĩa vụ Công an. Vì vậy bị cáo được hưởng tình tiết giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ 

luật hình sự. 

Từ những nhận định trên, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở khẳng định hành vi 

của bị cáo Nguyễn Văn Th đã phạm vào tội “Trộm cắp tài sản” quy định tại 

điểm g khoản 2 Điều 173 Bộ luật Hình sự. Quyết định kháng nghị của Viện 

kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa, đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa căn 

cứ khoản 2 Điều 357 Bộ luật Tố tụng Hình sự, sửa bản án hình sự sơ thẩm số 

125/2019/HS-ST theo hướng áp dụng điểm g khoản 2 Điều 173 Bộ luật Hình sự 

để quyết định hình phạt đối với Nguyễn Văn Th về tội “Trộm cắp tài sản” là có 

căn cứ chấp nhận.  

[3] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo kháng nghị. 

   Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

* Căn cứ: Điểm b khoản 1 Điều 355; khoản 2 Điều 357 của Bộ luật Tố 

tụng hình sự.  

* Chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh 

Hóa.Sửa bản án số 125/2019/HSST ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Tòa án 

nhân dân huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa phần áp dụng khung hình phạt đối 

với bị cáo Nguyễn Văn Th. 

Áp dụng: Điểm g khoản 2 Điều 173; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; 

các Điều 17; 58; 38 của Bộ luật Hình sự. 
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Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Văn Th phạm tội “Trộm cắp tài sản”  

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn Th 30 (ba mươi) tháng tù. Thời hạn tù tính 

từ ngày tạm giam 27/8/2019.  

* Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

* Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Nơi nhận:                                                                  Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà 
 - TAND, VKSND cấp cao tại Hà Nội; 
 - VKSND Tỉnh Thanh Hóa; 

 - CA tỉnh Thanh Hóa; 

 - Sở Tư pháp Thanh Hóa;                                                                                   (Đã ký) 

 - VKS,TA,THAHS huyện Tĩnh Gia; 

 - T.H.ADS huyện Tĩnh Gia; 

 -  Bị cáo;             

- Lưu hồ sơ vụ án.                                                     Lê Thị Hiệu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


